
TRƯỜNG THCS TÂN BÌNH 

LỊCH HỌC VÀ KIỂM TRA CUỐI KỲ 2 - KHỐI 9 

Năm học 2023 – 2024 

NGÀY BUỔI 

KHỐI 9 

MÔN 
THỜI 

GIAN 

GIỜ LÀM 

BÀI KT 

GIỜ 

RA VỀ 
GHI CHÚ 

Từ Tuần 12  

(15/4 đến 

20/4/2024) 

- HS học theo TKB  

- KTCK2 các môn: Tin học, Thể dục, Âm nhạc, Công 

nghệ theo TKB 

- Các lớp TATC kiểm tra phần TATC. 

KT trong giờ học bộ 

môn 

CHIỀU: Nghỉ học các môn trái buổi từ 22/4/2024 đến hết 14/5/2024. 

Thứ Hai  

22/4/2024 
SÁNG 

Ngữ văn 90' 7g30 - 9g00 

 10g40 

- HS kiểm tra theo 

số báo danh và theo 

phòng kiểm tra. 

- Ngày kiểm tra HS 

có mặt tại trường 

và tập trung dưới 

sân theo phòng 

kiểm tra lúc: 7g00. 

 

Hóa học 45' 9g45 - 10g30 

Thứ Ba 

23/4/2024 
HS nghỉ ôn bài 

Thứ Tư 

24/4/2024 
SÁNG 

Toán 90' 7g30 - 9g00 

 10g40 
Địa lí  45' 9g45 - 10g30 

Thứ Năm 

25/4/2024 
HS nghỉ ôn bài 

Thứ Sáu 

26/4/2024 
SÁNG 

 Tiếng 

Anh 
60' 7g30 - 8g30 

 10g10 

Lịch sử 45' 9g15 - 10g00 

Thứ Bảy 

27/4/2024 
HS nghỉ ôn bài 

Thứ Hai   

29/4/2024 
SÁNG 

Sinh học 45' 7g30 - 8g15 

 11g25 Vật lí 45' 9g00 - 9g45 

GDCD 45’ 10g30 – 11g15 
KT tập trung 

theo lớp 

Từ Thứ Ba 

30/04/2024 
HỌC SINH NGHỈ LỄ 

đến Thứ Tư 

01/05/2024 

Từ Thứ Năm 

02/05/2024 

đến Thứ Bảy 

04/05/2024 

HS NGHỈ - GV CHẤM BÀI KT 

 

Từ Thứ Hai 

06/05/2024 

HS ĐI HỌC BÌNH THƯỜNG THEO TKB - GV TRẢ BÀI KT 

Hoàn tất KTCK2 các môn Tin học, Thể dục, Âm nhạc theo TKB. 

Lưu ý: - Nếu ngày 29/4/2024 nằm trong lịch nghỉ lễ 30/4, 01/5 thì các môn thi ngày 29/4/2024 

(thứ Hai) sẽ dời sang ngày 02/5/2024 (thứ Năm). 

           - Phụ huynh nhắc học sinh thực hiện đúng theo lịch kiểm tra, nếu có thay đổi trường sẽ 

thông báo sau.  

 

 



TRƯỜNG THCS TÂN BÌNH 

LỊCH HỌC VÀ KIỂM TRA CUỐI KỲ 2 - KHỐI 8 

Năm học 2023 – 2024 

NGÀY BUỔI 

KHỐI 8 

MÔN 
THỜI 

GIAN 

GIỜ LÀM 

BÀI KT 

GIỜ 

RA VỀ 
GHI CHÚ 

Từ Tuần 12  

(15/4 đến 

04/5/2024) 

- HS học theo TKB  

- KTCK2 các môn: Tin học, Giáo dục thể chất, Nghệ 

thuật (MT- AN) theo TKB 

- Kiểm tra kĩ năng nói môn Tiếng Anh (trong giờ 

TANN) 

- Các lớp TATC kiểm tra phần TATC. 

KT trong giờ học bộ 

môn 

Tuần 13 - 14 

(22/4 đến 

04/5/2024) 

- HS học theo TKB   

- Hoàn tất KTCK2 các môn Tin học, Thể dục, Nghệ 

thuật (MT- AN) theo TKB 

- Nộp sản phẩm KTCK2 môn HĐTNHN. 

- Ngày 02/5/2024: 

KTCK môn GDCD (45 phút): Tiết 4 

- Ngày 03/5/2024: 

KTCK môn Công nghệ (45 phút): Tiết 4 

KT trong giờ học bộ 

môn 

KT tập trung theo lớp 

SÁNG: Nghỉ học các môn trái buổi từ 06/5/2024 đến hết 11/5/2024. 

Thứ Hai 

06/5/2024 
HS nghỉ ôn bài 

Thứ Ba  

07/5/2024 
CHIỀU 

Ngữ văn 90' 13g00 - 14g30 
 16g20 

- HS kiểm tra theo 

số báo danh và theo 

phòng kiểm tra. 

- Ngày kiểm tra HS 

có mặt tại trường 

và tập trung dưới 

sân theo phòng 

kiểm tra lúc: 12g30. 

KHTN 60' 15g15 - 16g10 

Thứ Tư 

08/5/2024 
HS nghỉ ôn bài 

Thứ Năm 

09/5/2024 
CHIỀU 

Toán 90' 13g00 - 14g30 

 16g20 Tiếng 

Anh 
60' 15g15 - 16g15 

Thứ Sáu  

10/5/2024 
HS nghỉ ôn bài 

Thứ Bảy 

11/5/2024 
CHIỀU 

 LS&ĐL 60' 13g00 - 14g00 

 15g40 
GDĐP 45' 14g45 - 15g30 

KT tập trung 

theo lớp 

Từ Thứ Hai 

13/5/2024 
HỌC SINH NGHỈ - GV CHẤM BÀI KT 

đến Thứ Ba 

14/5/2024 

Từ Thứ Tư 

15/5/2024 

đến Thứ Sáu 

17/5/2024 

HS ĐI HỌC BÌNH THƯỜNG THEO TKB - GV TRẢ BÀI KT  

Thứ Bảy 

18/5/2024 
HỌC SINH NGHỈ - NHÀ TRƯỜNG XÉT DUYỆT 

Lưu ý: Phụ huynh nhắc học sinh thực hiện đúng theo lịch kiểm tra, nếu có thay đổi trường sẽ 

thông báo sau.  

 



TRƯỜNG THCS TÂN BÌNH 

LỊCH HỌC VÀ KIỂM TRA CUỐI KỲ 2 - KHỐI 7 

Năm học 2023 – 2024 

NGÀY BUỔI 

KHỐI 7 

MÔN 
THỜI 

GIAN 

GIỜ LÀM 

BÀI KT 

GIỜ 

RA VỀ 
GHI CHÚ 

Từ Tuần 12  

(15/4 đến 

04/5/2024) 

- HS học theo TKB  

- KTCK2 các môn: Tin học, Giáo dục thể chất, Nghệ thuật 

(MT- AN) theo TKB 

- Kiểm tra kĩ năng nói môn Tiếng Anh (trong giờ TANN) 

- Các lớp TATC kiểm tra phần TATC. 

KT trong giờ học 

bộ môn 

Tuần 13 - 14 

(22/4 đến 

04/5/2024) 

- HS học theo TKB   

- Hoàn tất KTCK2 các môn Tin học, Giáo dục thể chất, 

Nghệ thuật (MT- AN) theo TKB 

- Nộp sản phẩm KTCK2 môn HĐTNHN. 

- Ngày 02/5/2024: 

KTCK môn GDCD (45 phút): Tiết 4 

- Ngày 03/5/2024: 

KTCK môn Công nghệ (45 phút): Tiết 4 

KT trong giờ học 

bộ môn 

KT tập trung theo 

lớp 

SÁNG: Nghỉ học các môn trái buổi từ 06/5/2024 đến hết 11/5/2024. 

Thứ Hai 

06/5/2024 
CHIỀU 

Ngữ văn 90' 13g00 - 14g30 
16g20 

- HS kiểm tra 

theo số báo danh 

và theo phòng 

kiểm tra. 

- Ngày kiểm tra 

HS có mặt tại 

trường và tập 

trung dưới sân 

theo phòng 

kiểm tra lúc: 

12g30. 

KHTN 60' 15g15 - 16g15 

Thứ Ba  

07/5/2024 
HS nghỉ ôn bài 

Thứ Tư 

08/5/2024 
CHIỀU 

Toán 90' 13g00 - 14g30 
 16g25 

Tiếng Anh  60' 15g15 - 16g15 

Thứ Năm  

09/5/2024 
HS nghỉ ôn bài 

Thứ Sáu 

10/5/2024 
CHIỀU 

LS&ĐL 60' 13g00 - 14g00 

 15g40 
GDĐP 45’ 14g45 – 15g30 

KT tập trung 

theo lớp 

Thứ Bảy 

11/5/2024 
HỌC SINH NGHỈ 

Từ Thứ Hai 

13/5/2024 
HỌC SINH NGHỈ - GV CHẤM BÀI KT 

đến Thứ Ba 

14/5/2024 

Từ Thứ Tư 

15/5/2024 

đến Thứ Sáu 

17/5/2024 

HS ĐI HỌC BÌNH THƯỜNG THEO TKB - GV TRẢ BÀI KT  

Thứ Bảy 

18/5/2024 
HỌC SINH NGHỈ - NHÀ TRƯỜNG XÉT DUYỆT 

Lưu ý: Phụ huynh nhắc học sinh thực hiện đúng theo lịch kiểm tra, nếu có thay đổi trường sẽ thông 

báo sau.  

 

 



 

TRƯỜNG THCS TÂN BÌNH 

LỊCH HỌC VÀ KIỂM TRA CUỐI KỲ 2 - KHỐI 6 

Năm học 2023 – 2024 

NGÀY BUỔI 

KHỐI 6 

MÔN 
THỜI 

GIAN 

GIỜ LÀM 

BÀI KT 

GIỜ 

RA VỀ 
GHI CHÚ 

Từ Tuần 12  

(15/4 đến 

04/5/2024) 

- HS học theo TKB  

- KTCK2 các môn:  Tin học, Giáo dục thể chất, Nghệ 

thuật (MT- AN) theo TKB 

- Kiểm tra kĩ năng nói môn Tiếng Anh (trong giờ 

TANN) 

- Các lớp TATC kiểm tra phần TATC. 

KT trong giờ học bộ 

môn 

Tuần 13 - 14 

(22/4 đến 

04/5/2024) 

- HS học theo TKB   

- Hoàn tất KTCK2 các môn Tin học, Giáo dục thể 

chất, Nghệ thuật (MT- AN) theo TKB 

- Nộp sản phẩm KTCK2 môn HĐTNHN. 

- Ngày 02/5/2024: 

KTCK môn GDCD (45 phút): Tiết 3 

- Ngày 03/5/2024: 

KTCK môn Công nghệ (45 phút): Tiết 3 

KT trong giờ học bộ 

môn 

KT tập trung theo 

lớp 

CHIỀU: Nghỉ học các môn trái buổi từ 06/5/2024 đến hết 11/5/2024. 

Thứ Hai 

06/5/2024 
SÁNG 

Ngữ văn 90' 7g30 - 9g00 
10g55 

- HS kiểm tra theo 

số báo danh và theo 

phòng kiểm tra. 

- Ngày kiểm tra HS 

có mặt tại trường 

và tập trung dưới 

sân theo phòng 

kiểm tra lúc: 7g00. 

KHTN 60' 9g45 - 10g45 

Thứ Ba  

07/5/2024 
HS nghỉ ôn bài 

Thứ Tư 

08/5/2024 
SÁNG 

Toán 90' 7g30 - 9g00 
 10g55 

Tiếng Anh  60' 9g45 - 10g45 

Thứ Năm  

09/5/2024 
HS nghỉ ôn bài 

Thứ Sáu 

10/5/2024 
SÁNG 

LS&ĐL 60' 7g30 - 8g30 

 10g10 
GDĐP 45’ 9g15 – 10g00 

KT tập trung 

theo lớp 

Thứ Bảy 

11/5/2024 
HỌC SINH NGHỈ 

Từ Thứ Hai 

13/5/2024  

đến Thứ Ba 

14/5/2024 

HỌC SINH NGHỈ - GV CHẤM BÀI KT 

Từ Thứ Tư 

15/5/2024 
HS ĐI HỌC BÌNH THƯỜNG THEO TKB - GV TRẢ BÀI KT 

đến Thứ Sáu 

17/5/2024 

Thứ Bảy 

18/5/2024 
HỌC SINH NGHỈ - NHÀ TRƯỜNG XÉT DUYỆT 

Lưu ý: Phụ huynh nhắc học sinh thực hiện đúng theo lịch kiểm tra, nếu có thay đổi trường sẽ  

thông báo sau. 
 

 


